KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2019 LỨA TUỔI MGL A1 (5 – 6 TUỔI)
	Hoạt động
	Thời gian

	
	Tuần I

(1/4 – 5/4)
GV: Nguyễn Mai Hương
	Tuần II

(8/4 - 12/4)
GV:Nguyễn  Bích Thủy
	Tuần III

(15/4 - 19/4)
GV: Nguyễn Mai Hương
	Tuần IV

(22/4- 26/4)
GV:Nguyễn  Bích Thủy
	MT

	Đón trẻ

Trò chuyện
	 * Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về quê hương tươi đẹp, các HTTN... Xem tranh ảnh về quê hương đất nước, cảnh đẹp về các danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam.

* Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè, kì nghỉ hè của bé, những hoạt động của gia đình vào dịp hè

+ Cảm xúc của con khi sắp phải chia tay mái trường mầm non...

- Cô trò chuyện cùng trẻ về một số cảnh đẹp của quê hương mình:

+ Các con có biết mình đang sống ở đâu không?

+ Nơi con sống có những cảnh đẹp gì? Xung quanh gần những công trình công cộng nào?

- Cô trò chuyện với trẻ về những cảnh đẹp của thủ đô Hà nội như:  Hồ Gươm, Công viên Thủ lệ, Lăng Bác, Chùa Một Cột... (MT40)
- Cô cho trẻ xem các cảnh đẹp của đất nước Việt Nam và trò chuyện về những chuyến du lịch của gia đình trẻ khi đi thăm quan những cảnh đẹp của Việt Nam.

* Giáo dục trẻ biết yêu những cảnh đẹp của quê hương đất nước và thực hiện một số quy định ở nơi công cộng về an toàn (MT22,23)
+ Giáo dục trẻ khi thăm quan du lịch không được vứt rác bừa bãi.

+ Khi đi thăm quan ngoài biển phải đi cùng với người lớn.

- Cho trẻ kể về các hiện tượng thời tiết mà trẻ biết. 


- Cô cùng trẻ dự đoán hiện tượng thời tiết của ngày hôm nay
+ Cô giáo dục trẻ để trẻ biết không đứng gần ao, hồ, khi mưa to không đứng gần cây to sẽ gây nguy hiểm.... (MT19)
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	Thể dục sáng


	- Khởi động: tập các động tác nhẹ nhàng phù hợp với nhạc.
- Trọng động:  + Hô hấp: gà gáy .    
                     + Chân: Ngồi khuỵu gối
                         + Tay: Đưa trước, lên cao.  
      +  Bật: Chụm tách chân
                         + Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên
 - Hồi tĩnh:  Tập dân vũ  Việt Nam ơi .  
	

	Hoạt động học


	T2
	LQCC

Trò chơi chữ cái g,y

	LQCC

 Tập tô chữ cái g,y

	LQCC

Làm quen chữ cái v,r

	LQCC

 Trò chơi chữ cái v,r
(MT75)
	75

	
	T3
	KPXH
Sự kì diệu của nước

	KPXH

Vai trò của nước với con người.
	KPXH

Một số hiện tượng tự nhiên trong mùa hè
	KPXH
Du lịch mùa hè (MT41)
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	T4
	TẠO HÌNH

Vẽ hiện tượng tự nhiên bé thích
	THỂ DỤC
Nhảy khép và tách chân qua 7 ô. Đập và bắt bóng

	TẠO HÌNH

Vẽ về biển. (MT111)
	THỂ DỤC
Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế

          TCVĐ: ai nhanh hơn


	111

	
	T5
	LQVT 

Nhận biết  ý nghĩa các con số  

	LQVT 

 Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vi đo
(MT53)
	LQVT 

 Ôn nhận biết, phân biệt khối cầu, khối  trụ, khối vuông, khối chữ nhật (MT54)
	LQVT 

 Xác định vị trí của đồ vật so với đối tượng khác (MT55)
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	T6
	VĂN HỌC 

Thơ: Cầu vồng (MT62)
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Giọt mưa xinh

- NH: Mưa rơi

- TC: Tai ai tinh


	VĂN HỌC 

Truyện: Giọt nước tý xíu

(MT58)
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Giọt mưa và em bé

- Nghe: Chú bộ đội và cơn mưa

- TC: Hãy gõ đúng tiết tấu


	58
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	Hoạt động ngoài trời

	* HĐ có chủ đích
- Qs Bồn hoa
- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2

- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- QS Cây cảnh
- HĐTT: Giao lưu thể thao ” Đá bóng” với lớp A2.

* Trò chơi:

- TCVĐ:Chạy nhấc cao đùi, chạy chậm 100m
- TCVĐ:Bịt mắt bắt người rung chuông.
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- TCVĐ:Quạt bóng
	* HĐ có chủ đích
- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2

- QS nước đổi màu (MT29)
- QS sự hình thành của mưa
- QS vật nổi vật chìm (MT26)
- HĐTT: Giao lưu trò chơi dân gian cùng lớp A2
* Trò chơi:

- TCVĐ:  Kẹp bóng
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- TCVĐ: Bánh xe quay
- TCVĐ: Chạy theo bóng: 
	* HĐ có chủ đích
- QS hiện tượng  sấm chớp
- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2

- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- Thí nghiệm “Gió thổi từ đâu đến?
- HĐTT: Giao lưu nghệ thuật cùng  lớp A2

* Trò chơi:

- TCVĐ: Bật qua liên tục 4-5 vòng. 

 - TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

	* HĐ có chủ đích
- QS cây hoa đồng tiền
- Chăm sóc vườn cây của trường 
- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- Thí nghiệm: Quả trứng nổi hay chìm.
- HĐTT: Giao lưu TCVĐ cùng lớp A2
* Trò chơi:

- TCDG: Trồng nụ trồng hoa
- TCVĐ:  Nhảy bao bố 
- TCVĐ: Kéo co
- TCDG: Thả đỉa ba ba
	26
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	* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với vòng...

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...

	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Xây công viên, Lăng Bác Hồ (T1);  Làm đồ dùng biểu diễn góc nghệ thuật. (T2); Cắt, xé dán cảnh quê hương mà bé thích (T3); Tô và đồ chữ. Gạch chân chữ cái đã học có trong bài thơ. (T4)
* Các góc khác:

- Góc xây dựng: Xây công viên, Lăng Bác Hồ – Luyện kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng các khối gạch. 

- Góc phân vai: Gia đình,  bán hàng, nội trợ 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhặt lá vàng. 

- Góc khám phá: Xem tranh ảnh về các nguồn nước, giáo dục tiết kiệm nước và các tài nguyên khác, quan sát video một số danh lam thắng cảnh, thủ đô Hà Nội, Lăng Bác Tô màu (MT89), phân biệt được các mùa trong năm.
- Góc học tập: Chơi gắn đúng số lượng, xem giờ chẵn trên đồng hồ. 
- Góc sách, chữ cái: Đọc sách truyện về các hiện tượng tự nhiên, Xem tranh ảnh về quê hương đất nước, tranh các địa danh của quê hương; Kể chuyện theo tranh: “ Sự tích hồ gươm” tô đồ chữ cái,sao chép, gạch chân và đọc các chữ cái đã học có trong bài thơ. Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ truyện (MT90)
- Góc nghệ thuật: Vẽ nhân vật trong chuyện cổ tích mà bé thích. Cắtvà xé dán theo chuyện cổ tích mà bé thích. Biểu diễn các bài hát về quê hương đất nước con người Việt Nam.
Đánh giá mục tiêu: 7
	7
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	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	 - Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, biết chủ động nhờ cô buộc tóc.
	

	Hoạt động chiều
	- Chơi TCDG: Trồng nụ trồng hoa

 - Rèn trẻ tự rửa mặt, đánh răng hàng ngày 
- Bé LQVT 11
- Dạy hát: Con chuồn chuồn
	- Vẽ tranh bảo vệ  môi trường.
- GD kĩ năng sống:
Biết hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc 

- Hướng dẫn trẻ tô chữ, gạch chân chữ cái đã học
- Truyện: Cô con út của ông mặt trời
	- Học bài đồng dao: Mười hai tháng gió 

- Dạy kĩ năng sống: QS tranh về hành vi đúng sai khi sử dụng nguồn nước
- Bé LQVT 23
- Vận động minh họa: Trời nắng, trời mưa

(MT103)
	- Xé dán theo ý thích (xé dán mưa trang 24)

- Hướng dẫn TCVĐ: Rồng rồng dế dế

- Rèn trẻ kỹ năng tự mặc, cởi quần áo

-Truyện: Sơn Tinh, Thủy tinh
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	Thứ 6: - Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
            - Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	

	
	- Tham gia các môn năng khiếu 
- Chơi theo ý thích
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	Sự kỳ diệu của nước
	Vai trò của nước với con người.
	Một số hiện tượng tự nhiên trong mùa hè
	Du lịch mùa hè
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	1. Mục tiêu, nội dung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Chuẩn bị:
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Tổ chức các hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kỹ năng trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Đánh giá trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Đánh giá của BGH
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                             HPCM
                                                                                                                               Nguyễn Thị Thu Hà


